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(Không tính thời gian phát đề)


Câu 1: (4 điểm) 

       Em hãy nêu hoàn cảnh và nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.  Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Câu 2: (3 điểm)
      Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. Tại sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa?

Câu 3: (3 điểm)

      Trình bày diễn biến, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga. Tại sao nói cách mạng tháng Mười Nga mang tính chất là cách mạng xã hội chủ nghĩa ? 

……………Hết……………
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	CÂU HỎI
	HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu1:(4điểm) 

Hoàn cảnh,  nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị. Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?
	* Hoàn cảnh: 1/ 1868 Thiên Hoàng Minh Trị lên nắm quyền, thực hiện một loạt cải cách tiến bộ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa –gd nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng lạc hậu. 

* Nội dung.

- Về kinh tế: xóa bỏ độc quyền ruộng đất phong kiến, thực hiện cải cách theo hướng TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống…

- Về chính trị: tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chính phủ mới, thực hiện quyền bình đẳng, ban hành quyền tự do, thong qua hiến pháp mới thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Quân sự: tổ chức , huấn luyện theo kiểu phương tây, chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược…

- Về giáo dục:  thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung KHKT, cử hs đi du học ở phương tây.

* Ý nghĩa.

- Làm thay đổi mọi mặt kinh tế, xã hội đưa NB thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, phát triển đất nước theo con đường TBCN

- Giúp NB thoát khỏi thân phận thuộc địa, ảnh hưởng mạnh mẽ đối với công cuộc duy tân đất nước ở một số nước Châu Á trong đó có VN.
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	Câu2: (3điểm)    

 Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất? Tại sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa?



	* Kết cục của chiến tranh.

-  Chiến tranh TG I kết thúc với sự thất bại thuộc về phe Liên Minh

 ( Đức, Áo-Hung), gây hậu quả vô cùng nặng nề.

- 33 nước cùng 1,5 tỷ người bị lôi vào vòng khói lửa, 10 triệu  người chết, 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu âu kiệt quệ…..

- Nhiều thành phố làng mạc ….bị phá hủy. tiêu tốn 85 tỷ USD, các nước châu âu đều trở thành con nợ của Mĩ, Nhật chiếm lại một số đảo của Đức, nâng cao vị thế Châu Á- TBD.

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công và sự ra đời của nhà nước Xô Viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. là hệ quả ngoài mong muốn của  các nước đế quốc khi tham chiến.

* Là chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.

- Chiến tranh đế quốc: cuộc chiến tranh diễn ra giữa các nước đế quốc

- Phi nghĩa: tranh giành lại thị trường thuộc địa, gây nên hậu quả…..
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	Câu3:(3điểm)

Trình bày diễn biến, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga ?Tại sao nói cách mạng tháng Mười mang tính chất là cách mạng xã hội chủ nghĩa ? 


	* Diễn biến:

- Đêm 24/10/1917, khởi nghĩa bắt đầu 

- Đến đêm 25/10 quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông, bắt giữ toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời

- 3/11/1918 chính quyền Xô Viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.

* Ý nghĩa:

- Đối với nước Nga: 

+ Đập tan ách áp bức bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân , nhân dân lao động.

+ Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng CNXH.

- Đối với thế giới:

+ Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới.

+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

* Tính chất là CM XHCN vì: Do GCVS lãnh đạo; lật đổ chế độ phong kiến, tư sản;  đưa công nhân, nông dân lên nắm chính quyền và đem lại quyền lợi cho họ….
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